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THANH PHO HO CHi MINH Poc lap - Tu do - Hanh phiic
Qudn 6, ngay 19 thang 12 nam 2024

Sb: 04/QD-TA

QUYET PINH

Ap dung bién phap dwa ngudi nghién ma tay tir di 12 tuéi dén duéi 18 tudi
vao co s¢ cai nghién bit budc

TOA AN NHAN DAN QUAN 6, THANH PHO HO CHi MINH

Vé6i thanh phan tién hanh phién hop gom c6:

1. Tham phan chu toa phién hop: Ong Duong Phuc Trudng

2. Thu ky phién hop: Ba Pham Thi Nguyén

Ngay 19 thang 12 niam 2024, tai diém cau trung tdm Ia Toa &n nhan dan
Quan 6 va diém cau thanh phan 12 Co sé cai nghién ma tiy Thanh Thiéu Nién 2 -
Ap 3, xa Pham Vian C6i, huyén Ct Chi, Thanh phé Ho Chi Minh; T0a an nhén
dan Quan 6 tién hanh phién hop xem xét, quyét dinh ap dung bién phap xt ly hanh
chinh dua vao co s& cai nghién bét buoc theo Quyét dinh mé phién hop s 04/Qb-
TA ngay 12 thang 12 nam 2024, di voi:

Ho va tén: Nguyén Bao L; tén goi khac: Khong co; gioi tinh: Nam; sinh
ngay: 19/9/2009; quoc tich: Viét Nam; dan toc: Kinh; ton giao: Khong; trinh do
hoc van: //'; Noi dang ky ho khau thuong tra: T6 12, khu pho 6, phuong DL,
thélnl} pho PT, tinh Binh‘Thuefm; ‘Ch() ¢ hién nay: Khong c6 n0’~i cu tru on dinh,;
Ngheé nghi¢p: Khong; Tién éan, tién sy: Khong; Con 6ng Nguyen Ngoc N va ba
Nguyen Thi Kim H.

Em Nguyén Bao L ¢6 mit tai phién hop.

Co su tham gia cua:

1. Ngwoi dé nghi: Nguyén Minh Hoa, Pho Truong Phong Lao dong —
Thuong binh va Xa h¢i Quén 6, Thanh pho Ho Chi Minh, do 6ng Truong Dac An
lam nguoi dai dién theo uy quyén.

2. Dgi dién Vién kiém sdt nhdan dan Qudn 6, Thanh pho Ho6 Chi Minh. Ba
Nguyén Thi Thanh Ha — Kiém sat vién.

3. Nguwoi gidm hé ciia nguoi bi dé nghi: Ong Nguyén Ngoc Nhan, 14 cha
rudt (cO mat).

4. Nguwoi bdo vé quyén va loi ich hop phdp ciia nguwoi bi dé nghi: Luat su
Piang Thi Nhat Khué — Céng ty Luat TNHH Nguyén Poan thudc Poan luat su
Thanh phé HO Chi Minh.

NHAN THAY:

Vao luc 23 gio 00 phut ngay 05/11/2024, Cong an Phuong 10, Quan 6 em
Nguyén Bao L c6 biéu hién nghi van nén dua vé tru s cong an phudng, qua xét
nghiém cho két qua em L duong tinh véi chat ma tay.



Tai Phiéu két qua xac dinh tinh trang nghién ma tiy ngay 06/11/2024 cia
Tram Yy té Phuong 10, Quan 6 xac dinh em Nguyén Bao L nghién ma tiy, loai ma
tiy: Methamphetamine. Pong thoi em L ¢6 Ban tudng trinh ngay 06/11/2024 xéac
dinh vé viéc da c6 hanh vi sir dung tréi phép chat ma iy bat dau tir thang 09/2024.

Ngay 06/11/2024, Uy ban nhan dan Phuong 10, Quan 6 di 1ap Bién ban vi
pham s6 36/BB-VPHC vé cai nghién ma tiy tu nguyén, quan 1y sau cai nghién
ma tiy va diéu tri nghién cac chét dang thudc phién bang thudc thay thé déi voi
em Nguyén Bao L. Cling ngay 06/11/2024, Céng an Phuong 10, Quén 6 c6 Bién
ban lam viéc hudng dan em L vé thua tuc dang ky cai nghién tu nguyén nhung em
L khong ddng y. Chu tich Uy ban nhan dan Phudng 10, Quan 6 da ra Quyét dinh
s6 414/QD-QLNN ngay 06/11/2024 vé viéc quan 1y ngudi nghién ma tdy trong
thoi gian 1am thu tuc dé nghi 4p dung bién phap dwa vao co sd cai nghién bét budc
d6i voi em L.

Cong an Phuong 10, Quan 6 da cé Bién ban vé viéc giao, nhan ho so, nguoi
bi quan 1y trong thoi gian 14p hd so dé nghi ap dung bién phap dua vao co so cai
nghién bt budc ddi véi em L cho bén nhén 12 Co s¢ Cai nghién ma tay Thanh
thiéu nién 2 vao ngay 06/11/2024.

Theo Phiéu tra 15i xac minh thong tin vé cu tra ciia Cong an phuong DL,
thanh ph6 Phan Thiét xac nhan céng ddn Nguyén Bdo L, sinh ngay 19/9/2009 c6
hé khdau thuong trii tai t6 12, khu pho 6, phwong PL, thanh phé PT, tinh Binh
Thudn, khéng thuc té cw tri tai dia phwong tir thang 8/2024, chira ¢é tién dn,
tien SUE.

Tai Vin ban s6 199/DN-CNBB ngay 09/12/2024, Truong phong Lao dong
- Thuong binh va Xa hoi Quéan 6 da dé nghi Toa an nhan dan Quéan 6 xem x&t,
quyét dinh ap dung bién phap xir Iy hanh chinh dua vao co s& cai nghién bét budc
d6i v6i em Nguyén Bao L tai Co sé cai nghién ma tiiy Thanh thiéu nién 2, dia chi:
ap 3, xa Pham Vian Coi, huyén Cu Chi, Thanh phd H6 Chi Minh, thoi han tir 06
thang dén 12 thang.

Tai phién hop,

Dai dién truong Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi Quéan 6 gitr
nguyén dé nghi nhu tai Van ban sé 199/DN-CNBB ngay 09/12/2024 va sau khi
phan tich hanh vi sir dung trai phép chat ma tiy, tinh trang nghién ma tly va nhan
than cia em Nguyén Béo L da dé nghi Toa an nhan dan Quan 6 quyét dinh ap dung
bién phap xr Iy hanh chinh dua vao co s& cai nghién bét budc dbi véi em Nguyén
Bao L tai Co s¢ cai nghién ma tay Thanh Thiéu Nién 2 (Pia chi: Ap 3, xa Pham
Vin Coi, huyén Cu Chi, Thanh phd H6 Chi Minh), thoi gian tir 06 thang dén 12
thang.

Nguoi bi dé nghi 1a em Nguyén Bao L thira nhin toan bo hanh vi vi pham,
khong ¢6 noi cu tri 6n dinh va dong ¥ di cai nghién bat budc theo dé& nghi cua
Trudong Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi Quén 6.



Bai dién Vién kiém sdt nhdn dan Qudn 6 phat biéu y kién: Vé tb tung: Qué
trinh 1ap ho so, xem xét, dé nghi ap dung bién phap xtr Iy hanh chinh dua vao co
sO cai nghién bat budc dbi véi em Nguyén Bao L d3 duoc cac co quan tién hanh
ding quy dinh phap luat; viéc thu Iy va mé phién hop ciia Toa an nhan dan Quan
6 da thuc hién dung quy dinh phap luat. Vé noi dung: Dé nghi Toa 4n xem xét,
quyét dinh 4p dung bién phéap xir Iy hanh chinh dua vao co so cai nghién bat budc
d6i voi em Nguyén Bao L véi thoi han tir 06 dén 12 thang.

XET THAY:

Toa an nhan dan Quén 6 xem xét, quyét dinh dua ngudi nghién ma tay tir
du 12 tudi dén dudi 18 tudi vao co so cai nghién bt budc theo dé nghi cia trudng
Phong Lao dong — Thuong binh va X hoi Quan 6 1a ding tham quyén duoc quy
dinh tai Piéu 33 Luat phong, chéng ma tay nim 2021 va khoan 1 Piéu 3 Phap
1énh 01/2022/UBTVQHI15 vé trinh ty, tha tuc toa 4n nhan dan xem xét, quyét dinh
viéc dua ngudi nghién ma tiy tir du 12 tudi dén dudi 18 tudi vao co so cai nghién
bat budc.

Cin ctr Bién ban vi pham hanh chinh, ban tudng trinh do em Nguyén Bao
L viét va ky tén, phiéu két qua xét nghi¢m chit ma tay trong co thé ctia Tram vy té
Phuong 10, Quan 6, Thanh phé H6 Chi Minh, Phiéu két qua xac dinh tinh trang
nghién ma tiy ngay 06/11/2024 cta Tram y té Phuong 10, Quan 6, Thanh phd Ho
Chi Minh thé hién em Nguyén Bao L nghién ma tly (Methamphetamine).

Xét ho so dé nghi dua nguoi nghién ma tay tur du 12 tudi dén dudi 18 tudi
vao co so cai nghién bat budc doi voi em Nguyen Bao L da dugc Cong an Phuong
10, Quén 6; Uy ban nhan dan Ph}ré'ng 10, Quan 6; Phong Lao dong - Thuong binh
va Xa hoi Quan 6 lap dang va day du theo trinh tu thu tuc do phép ludt quy dinh.

Tur nhiing can cr néu trén da c6 du co so xac dinh: em Nguyén Béo L la
nguoi chua thanh nién, khong c6 noi cu tra 6n dinh nén can phai ap dung bién
phap xur Iy hanh chinh dua vao co s cai nghién bat budc d6i véi em Nguyen Béo
L nham tao diéu kién giup em Nguyén Bao L cai nghién thanh cong chit ma tay,
phuc hdi strc khoe va tai hoa nhap cong dong.

’ Xét, Tai phién hop em Nguyén Bvéo L di thanh khan khaj nhan, thanh that
th)i 161, nhan thic dugc tac hai nguy hiém cla viéc su dung ch@t ma tuy, vi vay,
can ap dung thoi gian di cai nghién phu hop d€ giup em L ¢6 thé cai nghién thanh
cong chat ma tay khi tr¢ vé hoa nhap cong dong.

Vi cac lé trén,

Cin ctr Diéu 33; Piéu 34 Luat Phong, chéng ma tiy nam 2021;

Can ctr Piéu 3; Piéu 23 Phép 1énh 01/2022/UBTVQH15 vé trinh tu, thu
tuc tC)a} an nhan dénq xem x¢€t, quyet dinh viéc dua nguoi nghién ma tiy tur du 12
tuoi dén dudi 18 tudi vao co so cai nghién bat budc;

QUYET PINH:



1. Ap dung bién phap dua nguoi nghién ma tay tir du 12 tu6i dén dudi 18
tudi vao co s& cai nghién bét budc ddi véi em Nguyén Bao L.

Co sO cai nghién bat budc: Co so cai nghién ma tiy Thanh Thiéu Nién 2
(Pia chi: Ap 3, xa Pham Vin Cbi, huyén Cu Chi, Thanh phd H6 Chi Minh).

2. Thoi gian chap hanh tai co so cai nghién bat budc 12 06 thang, ké tir ngay
nguodi bi &p dung bi tam gilr d€ dua di co s& cai nghién bat bude.

Trong thot han cai nghién, truong hop co thay d6i co s cai nghién bat
budc, co quan c6 tham quyén co trach nhiém théng bao cho ca nhan, co quan, to
chtic ¢6 lién quan biét.

3. Em Nguyén Bao L va ngudi giam ho ciia em Nguyén Bao L c¢6 quyén
khiéu nai; Phong Lao dong — Thuong binh va Xa hoi Quéan 6, Thanh phé Hb Chi
Minh ¢6 quyén kién nghi va Vién kiém sat nhan dan Quan 6, Thanh phé Ho Chi
Minh c6 quyén khang nghi trong thdi han 05 (ndm) ngay lam viée ké tir ngay Toa
an cong bd quyét dinh nay.

4. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay hét thoi han khiéu nai, kién nghi,
khang nghi ma khong co6 khiéu nai, kién nghi, khang nghi.

5. Co quan thi hanh quyét dinh: Co so cai nghién ma tay Thanh Thiéu Nién
2; Pia chi: Ap 3, xa Pham Van Cdi, huyén Cu Chi, Thanh phé H6 Chi Minh.

Noinhgn: THAM PHAN
- Em Huynh Péang N;

- Truéng Cong an Quan 6;

- Truong Phong LD-TB&XH Quan 6;

- Vién kiém sat nhan dan Quén 6;

- Chu tich UBND Phuong 10, Quén 6;

- Co sO cai nghién ma tay Thanh thiéu nién 2;

- Luu hd so.

Dwong Phuc Truong
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	TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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	Tại Văn bản số 199/ĐN-CNBB ngày 09/12/2024, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 6 đã đề nghị Tòa án nhân dân Quận 6 xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với em Nguyễn Bảo L tại Cơ ...
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	XÉT THẤY:
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	Xét hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với em Nguyễn Bảo L đã được Công an Phường 10, Quận 6; Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 6; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 6 lập đúng...
	Từ những căn cứ nêu trên đã có đủ cơ sở xác định: em Nguyễn Bảo L là người chưa thành niên, không có nơi cư trú ổn định nên cần phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với em Nguyễn Bảo L nhằm tạo điều kiện giúp e...
	Xét, Tại phiên họp em Nguyễn Bảo L đã thành khẩn khai nhận, thành thật hối lỗi, nhận thức được tác hại nguy hiểm của việc sử dụng chất ma túy, vì vậy, cần áp dụng thời gian đi cai nghiện phù hợp để giúp em L có thể cai nghiện thành công chất ma túy kh...
	Vì các lẽ trên,
	Căn cứ Điều 33; Điều 34 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;
	Căn cứ Điều 3; Điều 23 Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
	QUYẾT ĐỊNH:
	1. Áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với em Nguyễn Bảo L.
	Cơ sở cai nghiện bắt buộc: Cơ sở cai nghiện ma túy Thanh Thiếu Niên 2 (Địa chỉ: Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).
	2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 06 tháng, kể từ ngày người bị áp dụng bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	Trong thời hạn cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết.
	3. Em Nguyễn Bảo L và người giám hộ của em Nguyễn Bảo L có quyền khiếu nại; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kiến nghị và Viện kiểm sát nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kháng nghị trong thời ...
	4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.
	5. Cơ quan thi hành quyết định: Cơ sở cai nghiện ma túy Thanh Thiếu Niên 2; Địa chỉ: Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

